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 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Càng Long 

 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335058048 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHỰT AN Nam 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

2 335058331 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU VĨNH AN Nam 13/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

3 335087087 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HOÀNG ANH Nam 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  

4 335071404 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI TRỌNG ÂN Nam 06/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

5 335024153 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TRUNG CHÁNH Nam 29/10/2002 TRÀ VINH Kinh 5.94  

6 335024802 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU BẠCH CÚC Nữ 05/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.98  

7 335041284 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU ĐẶNG HOÀNG DUY Nam 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

8 335058468 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI MINH ĐIỀN Nam 30/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

9 335087054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ NGUYỄN GIÁP Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.56  

10 335041953 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ DƯƠNG HÀO Nam 11/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.90  

11 335041409 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Nữ 28/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.28  

12 335024663 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 25/07/2001 TRÀ VINH Kinh 5.69  

13 331920829 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ HỒNG HÂN Nữ 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  

14 335071159 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335024453 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HIỀN Nam 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

16 335024852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ THU HIỀN Nữ 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

17 335041322 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG HIẾU Nam 12/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

18 335024641 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH HUY Nam 12/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.49  

19 335071980 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 10/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.51  

20 335058337 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN BẢO HƯNG Nam 13/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.05  

21 335041863 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG VĂN KHA Nam 24/01/2002 TRÀ VINH Kinh 5.15  

22 335041338 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP VĨNH KHANG Nam 14/07/2002 TRÀ VINH Kinh 6.13  

23 335041140 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU VĨNH KHANG Nam 13/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.19  

24 334950504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HOÀI KHANH Nam 07/01/2000 TRÀ VINH Kinh 5.77  

25 335058437 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG BẢO KHANH Nam 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

26 335057478 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG KHÁNH Nam 02/09/2002 TRÀ VINH Kinh 5.95  

27 335058514 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG QUỐC KHÁNH Nam 13/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

28 335058713 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NGUYỄN ANH KHÔI Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

29 335041554 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TUẤN KIỆT Nam 11/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.05  

30 335058473 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI TUẤN KIỆT Nam 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

31 335041291 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN HIẾU LỄ Nam 20/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

32 335041830 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN THỊ NHÃ LINH Nữ 24/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

33 335071481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG LINH Nam 15/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.90  

34 335041123 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.08  

35 335071892 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN MAI TẤN LỘC Nam 19/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.34  

36 335037443 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGUYỄN PHƯỚC MINH Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.41  

37 335058407 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU GIA MINH Nam 31/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.35  

38 335071149 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ KIỀU MY Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

39 335071160 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỒNG THỊ TIỂU MY Nữ 24/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

40 335041537 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NHỰT NAM Nam 27/01/2002 TRÀ VINH Kinh 6.19  

41 335024508 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ BẢO NGÂN Nữ 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

42 335041025 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGUYỄN THÁI NGỌC Nam 16/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.28  

43 335041210 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 01/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  

44 335071963 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BAO QUỐC NGUYÊN Nam 21/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

45 335087097 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO HOÀNG NHÂN Nam 06/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.73  

46 335058410 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG Nữ 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

47 335041410 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THANH PHONG Nam 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.97  

48 335036033 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN TRỌNG PHÚC Nam 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

49 335071341 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĨNH PHÚC Nam 09/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.64  

50 335041376 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

51 335041970 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.40  

52 335041286 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG PHÚC Nam 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

53 335041926 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ QUỐC QUI Nam 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.37  

54 335071972 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CHÂU THỊ PHƯƠNG QUYÊN Nữ 31/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

55 335071457 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

56 
07920302018

3 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI SƠN Nam 31/10/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 5.65  

57 335024610 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BỐ THÀNH TÀI Nam 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

58 335041300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI PHẠM NHỰT TÂN Nam 11/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.53  

59 335058554 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TẤN Nam 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.14  

60 335057609 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nữ 09/03/2002 TRÀ VINH Kinh 7.06  

61 335058919 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ MINH THI Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.42  

62 335071444 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM HẠO THIÊN Nam 09/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

63 335087074 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HỮU THỊNH Nam 16/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

64 335041209 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG THÔNG Nam 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.60  

65 331945415 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NHỰT THÔNG Nam 05/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

66 335071964 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ KIỀU THU Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.89  

67 335041096 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHÁNH THUẬT Nam 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

68 335071063 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ ANH THƯ Nữ 28/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.45  

69 335041279 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN NGỌC MINH THƯ Nữ 17/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

70 335058092 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 28/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.41  

71 335024706 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỒNG CÔNG TIỀN Nam 28/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

72 331976489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỐC TỈNH Nam 23/08/2003 VĨNH LONG Kinh 6.70  

73 335041745 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT TÍNH Nam 10/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

74 335024814 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG QUỐC TOẢN Nam 14/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

75 335070407 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH TRAI Nam 14/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

76 335071064 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI BẢO TRÂM Nữ 01/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

77 335037291 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ QUẾ TRÂN Nữ 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.33  

78 335071541 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TÚ TRINH Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

79 335036133 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

80 331945578 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM NGUYỄN KHẮC TRUNG Nam 01/03/2003 VĨNH LONG Kinh 7.40  

81 
08420300091

8 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ĐAN TRƯỜNG Nam 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.04  

82 335058409 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ CẨM TÚ Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

83 335071148 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 01/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

84 335024835 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN VINH Nam 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

85 335041179 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ THÚY VY Nữ 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

86 335071973 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ XUYÊN Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  

87 335024843 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ PHI YẾN Nữ 26/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.05  

Danh sách gồm 87 thí sinh 

 


